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I .THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚC (tỷ đồng)
1. Thu ngân sách Nhà nuớc 12,782.8 14,386.6 112.5 121.3
Trong đó: Thu nội địa 7,672.3 9,719.9 126.7 126.1

                Thu xuất nhập khẩu 2,688.3 3,600.0 133.9 106.7

2. Chi ngân sách địa phuơng 5,056.5 1,184.9 23.4 119.4
T.đó: Chi đầu tư phát triển 2,714.5 288.9 10.6 117.9

II. NGÂN HÀNG
(Số dư cuối kỳ - Tỷ đồng)
1. Tổng vốn huy động 806,264 815,500 101.1 137.4
Tr.đó: Tiền gửi dân cư 425,896 432,358 101.5 137.5

2. Dư nợ tín dụng 709,090 725,400 102.3 130.4

III. CÔNG NGHI ỆP
1. Giá trị sản xuất công nghiệp 21,068 18,406 87.4 112.9

(tỷ đồng - giá so sánh)

*Phân theo khu vực kinh tế

Kinh tế trong nước 13,563 12,027 88.7 112.3

Kinh tế Nhà nước 3,870 3,412 88.2 95.0

Trung ương 2,980 2,681 89.9 93.6

Địa phương 890 731 82.1 100.4

Kinh tế ngoài nhà nuớc 9,693 8,615 88.9 121.1

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 7,505 6,379 85.0 113.9
* Phân theo ngành kinh tế

Thực phẩm và đồ uống 3,135 2,869 91.5 112.1
Thuốc lá 739 604 81.7 91.8
Dệt 888 810 91.3 122.4
May 1,635 1,404 85.9 114.4
Thuộc da, sx va li, túi xách 1,589 1,337 84.2 133.7
Hoá chất và các sản phẩm từ hoá chất 2,013 1,906 94.7 109.7
Sản phẩm tư cao su, plastic 2,548 2,015 79.1 120.7
Sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại 1,080 969 89.7 113.4
Điện, điện tử 953 705 74.0 84.4

2. Sản phẩm chủ yếu
Sữa hộp đặc (triệu hộp) 27.3 25.0 91.5 96.5
Bia các loại (triệu lít) 69.9 72.5 83.6 103.7
Thuốc lá các loại (triệu bao) 206.8 184.6 89.3 96.1
Vải thành phẩm (triệu mét) 14.6 15.6 106.7 95.2
Quần áo may sẵn (triệu sản phẩm) 43.0 42.5 98.7 105.4

Phân bón -super lân ( nghìn tấn) 156.8 120.6 76.9 142.3

Xà phòng giặt (nghìn tấn) 32.1 31.1 96.7 87.4

Cement (nghìn tấn) 922.7 841.3 91.2 137.1

ƯỚC TÍNH KẾT QUẢ THỰC HI ỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
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Thép các loại (nghìn tấn) 150.7 158.5 105.2 132.4

IV. ĐẦU TƯ

Tổng vốn đầu tư xây dựng (tỷ đồng) 22,310           3,867          17.3 108.0
Trong đó: Vốn ngân sách địa phương 2,700             486             18.0 107.1

V. THƯƠNG MẠI - GIÁ CẢ

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ (tỷ đồng) 36,315 38,031 104.7 119.2

*Phân theo thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước 7,808 8,106 103.8 101.5

Kinh tế ngoài nhà nước 27,368 28,752 105.1 125.2

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,139 1,173 102.9 121.1

* Phân theo ngành hoạt động

Trong đó:

Thương nghiệp 29,402 30,864 105.0 118.7

Khách sạn 798 775 97.1 112.9

Nhà hàng 2,999 3,133 104.5 122.5

Dịch vụ du lịch lữ hành 1,020 1,058 103.6 118.5

2. Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 1,753.8 1,736.5 99.0 108.5

Kinh tế nhà nước 878.9 851.3 96.9 102.5

Kinh tế ngoài nhà nước 402.6 407.3 101.2 115.1

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 472.3 478.0 101.2 114.9

* Kim ngạch XK không kể dầu thô 1,248.3 1,263.5 101.2 116.0

3. Kim ngạch nhập khẩu (triệu USD) 1,880.7 1,704.6 90.6 115.1

Kinh tế nhà nước 540.6 464.1 85.8 113.1

Kinh tế ngoài nhà nước 924.8 820.5 88.7 115.7

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 415.4 420.0 101.1 116.3

4. Chỉ số giá (1)  (%)
Chỉ số giá tiêu dùng 101.01 109.29
T.đó: Hàng lương thực 101.11 115.22

        Hàng thực phẩm 113.99 101.12

Chỉ số giá vàng 99.97 133.61
Chỉ sốG giá USD 99.22 108.61

VI. V ẬN TẢI 
1. Doanh thu vận tải hàng hóa (tỷ đồng) 1,994.6 2,050.4 102.8 132.0
Tr.đó : Đường bộ 1,018.0 1,041.3 102.3 130.2

    Đường sông 159.0 163.1 102.6 138.6

    Đường biển 812.3 840.7 103.5 133.1
2. Doanh thu vận tải hành khách (tỷ đồng) 779.7 819.4 105.1 127.2
Tr.đó : Đường bộ 609.1 644.0 105.7 124.6

          Đường sông 13.4 15.4 115.0 146.5
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          Đường hàng không 157.3 160.0 101.7 136.9

3. Doanh thu dịch vụ (tỷ đồng) 3,069.2 3,081.7 100.4 122.6
    Trong đó: bốc xếp 500.2 510.1 102.0 122.7

4. Sản lượng hàng hóa qua cảng (ngàn tấn) 5,512.3 5,578.6 101.2 109.6
Cảng biển 5,272.7 5,330.5 101.1 110.4

Cảng sông 239.5 248.1 103.6 94.1
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